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BÀI 2. THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

Câu hỏi 1: Tia âm cực là gì?
Trả lời: Là dòng các electron phát ra từ cực âm của ống phóng điện khi có dòng điện chạy qua.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Câu hỏi 2: J.J. Thomson đã chứng minh điều gì về tia âm cực?
Trả lời: Dòng các hạt mang điện tích âm, có khối lượng rất nhỏ và được gọi là electron.

Câu hỏi 3: Thí nghiệm của J.J. Thomson có ý nghĩa gì?
Trả lời: Chứng minh sự tồn tại của electron và mở ra một chương mới trong nghiên cứu cấu tạo nguyên tử.

Câu hỏi 4: Tại sao electron lại mang điện tích âm?
Trả lời: Vì electron bị hút về cực dương trong ống phóng điện.

Câu hỏi 5: Thí nghiệm của Rutherford nhằm mục đích gì?
Trả lời: Rutherford muốn tìm hiểu về cấu tạo bên trong nguyên tử.

Câu hỏi 6: Thí nghiệm của Rutherford sử dụng hạt gì bắn phá lá vàng?
Trả lời:  Hạt alpha.

Câu hỏi 7: Kết quả thí nghiệm của Rutherford cho thấy điều gì?
Trả lời: Hầu hết các hạt alpha xuyên qua lá vàng, một số bị lệch hướng và một số rất ít bị bật ngược trở lại.

Câu hỏi 8: Từ kết quả thí nghiệm, Rutherford rút ra kết luận gì về cấu tạo nguyên tử?
Trả lời: Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần lớn khối lượng và điện tích dương tập trung ở một vùng rất nhỏ gọi là hạt nhân, còn electron chuyển động xung quanh hạt nhân.

[bookmark: _heading=h.1fob9te]Câu hỏi 9: Ai là người phát hiện ra neutron?
Trả lời: James Chadwick.

Câu hỏi 10: Làm sao để tìm số neutron trong hạt nhân?
Trả lời: Số neutron (N) = Số khối (A) - Số proton (Z).

Câu hỏi 11: Nguyên tử gồm mấy loại hạt cơ bản?
Trả lời: 3 loại.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
Câu hỏi 12: Kể tên các hạt cơ bản của nguyên tử?
Trả lời: Proton, neutron, electron.

Câu hỏi 13: Có những hạt nào mang điện trong số các hạt cơ bản của nguyên tử?
Trả lời: Proton và electron.

Câu hỏi 14: Hạt nào không mang điện?
Trả lời: Neutron.

Câu hỏi 15: Hạt nào mang điện tích dương?
Trả lời: Proton.

[bookmark: _heading=h.3znysh7]Câu hỏi 16: Hạt electron mang điện tích gì?
Trả lời: Mang điện tích âm.

Câu hỏi 17: Hạt nhân nguyên tử gồm những hạt nào?
Trả lời: Proton và neutron.

Câu hỏi 18: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 58, số khối A < 40. Số proton của nguyên tử X là bao nhiêu?
Trả lời: 19

Câu hỏi 19: Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối của nguyên tử đó là bao nhiêu?
Trả lời: 56.

Câu hỏi 20: Cho nguyên tử nguyên tố R có 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố R là gì?
Trả lời: Fe – Sắt

[bookmark: _heading=h.2et92p0]Câu hỏi 21: Tổng số các hạt trong nguyên tử của nguyên tố A là 114. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số khối của A là?
Trả lời: 79.

Câu hỏi 22: Một nguyên tố X có số khối là 39, số proton là 19. Nguyên tố X có kí hiệu nguyên tử là?
Trả lời: 

Câu hỏi 23: Cho số hiệu nguyên tử của Ar là 18, số khối là 40. Số neutron là bao nhiêu?
Trả lời: 22

Câu hỏi 24:  Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Xác định số khối X?
Trả lời: 23

Câu hỏi 25: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X, Y lần lượt là?
Trả lời: Ca, Fe
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